BÀI TẬP ÔN TẬP VẬT LÍ 8

I.TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Công thức tính công cơ học (A) khi lực (F) làm vật dịch chuyển một quãng đường (s) theo phương của lực là:

	A. A=F/s.        
	B. A=F.s          
	C. A=s/F.              
	D. A=S.v.


Câu 2. Đơn vị của công cơ học.

A. kg.m               B.oát (W)             C.Jun (J)               D.Paxcan (Pa)

Câu 3. Trường hợp nào trong các trường hợp sau đây là có công cơ học?

A.Khi có lực tác dụng vào vật.

B.Khi có lực tác dụng vào vật và vật chuyển dời theo phương vuông góc với phương của lực.

C.Khi có lực tác dụng vào vật, vật chuyển dời theo phương không vuông góc với phương của lực

D.Khi có lực tác dụng vào vật, nhưng vật vẫn đứng yên.

Câu 4. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng với định luật về công?

A. Các máy cơ đơn giản đều cho lợi về công

B. Các máy cơ đơn giản đều lợi về công, trong đó lợi cả về lực lẫn về đường đi

C. Không một máy cơ đơn giản nào cho lợi về công, mà chỉ lợi về lực và lợi về đường đi

D. Không một máy cơ đơn giản nào cho lợi về công, được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi

Câu 5. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

A. Đòn bẩy cho ta lợi về lực, thiệt về đường đi hoặc ngược lại, không cho ta lợi về công

B. Ròng rọc cố định chỉ có tác dụng đổi hướng của lực và cho ta lợi về công 

C. Mặt phẳng nghiêng cho ta lợi về lực, thiệt về đường đi, không cho ta lợi về công

D. Ròng rọc động cho ta lợi hai lần về lực, thiệt hai lần về đường đi, không cho ta lợi về công.

Câu 6. Công suất là gì?

A. Công thực hiện trong một giây

B. Công thực hiện trong một giờ

C. Công thực hiện trong một ngày

D. Công thực hiện được trong một đơn vị thời gian

Câu 7.Để cầy một sào đất, nếu dùng trâu để cày thì mất 2 giờ, nếu dùng máy cày thì mất 20 phút. Hỏi trâu hay máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu ?

A. Máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn 3 lần

B. Máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn 6 lần

C.Máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn 5 lần

D. Máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn 10 lần

Câu 8.Điều nào sau đây là không đúng khi nói về cơ năng? 

A. Cơ năng của một vật là do chuyển động của các phân tử tạo nên vật sinh ra. 

B. Cơ năng của vật do chuyển động mà có gọi là động năng. 

C. Cơ năng phụ thuộc vào độ biến dạng của vật gọi là thế năng đàn hồi. 

D. Cơ năng phụ thuộc vào vị trí của vật so với mặt đất gọi là thế năng hấp dẫn.
Câu 9.Đập nước được ngăn ở trên cao, cơ năng của đập nước ở dạng nào là đúng trong các dạng nêu sau:

A. Động năng


B. Thế năng hấp dẫn

C. Thế năng đàn hồi

D. Cả thế năng và cả động năng
Câu 10.Biết khối lượng riêng của hơi nước bao giờ cũng nhỏ hơn khối lượng riêng của nước. Hỏi câu nào sau đây so sánh các phân tử nước trong hơi nước và các phân tử nước trong nước là đúng ?

A.Các phân tử trong hơi nước có cùng kích thước với các phân tử trong nước nhưng khoảng cách giữa các phân tử trong hơi nước lớn hơn.

B. Các phân tử trong hơi nước có kích thước và khoảng cách lớn hơn các phân tử trong nước. 

C. Các phân tử trong hơi nước có kích thước và khoảng cách bằng các phân tử trong nước. 

D. Các phân tử trong hơi nước có cùng kích thước với các phân tử trong nước nhưng khoảng cách giữa các phân tử trong hơi nước nhỏ hơn.

Câu 11.Con người đã giải thích được một cách đầy đủ và chính xác sự tồn tại của một nguyên tử và phân tử vào:

A. Thời trung cổ


B. Giữa thế kỉ thứ XIX

C. Đầu thế kỉ thứ XX

D. Thời Đê-mô-crít, cách đây khoảng 2500 năm

Câu 12.Trong các câu sau câu nàosai:

A.Khoảng cách giữa các phân tử trong chất lỏng nhỏ hơn trong không khí.

B. Khoảng cách giữa các phân tử trong chất rắn nhỏ hơn trong chất khí.

C. Khoảng cách giữa các phân tử trong chất rắn lớn hơn trong chất khí.

D. Khoảng cách giữa các phân tử trong chất khí có thể thay đổi.
II. TỰ LUẬN

Câu 1.Người ta dùng một máy có công suất 800w và hiệu suất 85% để nâng hàng từ mặt đất lên cao 6m. Máy đã làm việc trong 10 giờ. Tính khối lượng hàng mà máy đã nâng được?

Câu 2.Một cần trục nâng một vật có khối lượng 400 kg lên độ cao 4,5 m trong thời gian 12s. Tính công suất của cần trục?

Câu 3.Một chiếc xe chuyển động trên đường với lực kéo 150N. Trong 5 phút công thực hiện được là 450 kJ. Vận tốc chuyển động của xe là bao nhiêu?

Câu 4. Một cái thùng kín rỗng  có thể tích 10 dm3. Để thùng chìm xuống thì phải đặt vào thùng một vật nặng có khối lượng nhỏ nhất là 8 kg. Nếu không đặt vật nặng vào thùng thì cần phải thực hiện một công là bao nhiêu để nhấn thùng xuống độ sâu 5m.
